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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 26 tháng 8 năm 2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: 
1. Tin bão trên biển Đông - cơn bão số 6 (Tembin):
Hồi 04 giờ ngày 27/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Đông và Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 04 giờ ngày 28/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 04 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc; 123,2 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.  
2. Thời tiết:
- Các tỉnh Tây Bắc Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
- Các tỉnh Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng.
- Các tỉnh Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO SỐ 6:
- Ngày 25/8/2012, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW – Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đã có Công điện số 36 (số 01 về cơn bão số 6) về triển khai các biện pháp đối phó với bão. 
 - Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 22h ngày 26/8 không có thiệt hại về tầu thuyền.

III. TÌNH HÌNH MƯA:
1. Lượng mưa ngày: từ 19h ngày 25/8 đến 19h ngày 26/8, các tỉnh Bắc Bộ không có mưa hoặc mưa nhỏ, mưa tập trung ở Nghệ An, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Tương Dương (Nghệ An)
	50 mm
	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	46 mm

	Mường Xén (Nghệ An)
	72 mm
	Sa Thầy (Kom Tum)
	62 mm

	Thạch Giám (Nghệ An)
	52 mm
	An Khê (Gia Lai)
	42 mm

	Khe Bố (Nghệ An)
	33 mm
	Ea Súp (Đắc Lắc)
	30 mm


2. Lượng mưa đêm: từ 19h ngày 26/8 đến 7h ngày 27/8, một số nơi có mưa nhỏ rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, các khu vực khác không mưa. Một số trạm có mưa lớn hơn như: Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 25mm; Eahleo (Đắc Lắc) 36mm; Đồng Phú (Bình Phước) 28mm; Đắc Nông (Đắc Nông) 22mm.

3. Tổng lượng mưa 3 ngày:  Từ 19h ngày 23/8 đến 19h ngày 26/8/2012 mưa chủ yếu ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, lượng mưa phổ biến từ 60 mm đến 90 mm, một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Hòn Ngư (Nghệ An)
	320 mm
	Hội Khách (Quảng Nam)
	119 mm

	Vinh (Nghệ An)
	102 mm
	Trà My (Quảng Nam)
	98 mm

	Cửa Hội (Nghệ An)
	196 mm
	Sa Thầy (Kon Tum)
	101 mm

	Khâm Đức (Quảng Nam)
	104 mm
	An Khê (Gia Lai)
	134 mm

	Tiên Phước (Quảng Nam)
	114 mm
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	111 mm

	Thành Mỹ (Quảng Nam)
	104 mm
	Tà Lài (Đồng Nai)
	99 mm


IV. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ:

- Sông Hồng: Mực nước sông Thao đang xuống chậm; mực nước sông Lô đang biến đổi chậm. 


- Sông Thái Bình: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang xuống nhanh.
	Mực nước lúc 7h
	Ngày 26/8
	Ngày 27/8

	Sông Hồng tại trạm TV Hà Nội
	5,24
	4,58

	Sông Thái Bình tại trạm TV Phả Lại
	2,31
	1,94



Dự báo: 

- Sông Hồng: Mực nước sông Thao tiếp tục xuống chậm; mực nước sông Lô tiếp tục biến đổi chậm; mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng tiếp tục xuống, đến 7h/28/8 tại Hà Nội có khả năng xuống mức 4,50m.


- Sông Thái Bình: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục xuống nhanh.


2. Các sông miền Trung và Nam Bộ: Mực nước các sông khu vực miền Trung, Nam Bộ biến đổi chậm và đang ở mức thấp.

V. TÌNH HÌNH CÁC HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN: Hiện tất cả các hồ đang đóng hết các cửa xả đáy. 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	26/8
	199,73
	113,97
	2.083
	735

	
	7h
	27/8
	200,31
	115,13
	2.176
	1.065

	Hòa Bình
	7h
	26/8
	107,08
	13,61
	1.650
	1.635

	
	7h
	27/8
	106,85
	13,42
	1.200
	1.939

	Thác Bà
	7h
	26/8
	57,85
	23,78
	 297 (QTB  ngày 26/8)
	  352 (QTB ngày 26/8)

	
	7h
	27/8
	57,81
	23,81
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	26/8
	112,90
	49,30
	533
	625

	
	7h
	27/8
	112,72
	49,30
	535
	627


Tình hình đê, kè, cống không có diễn biến gì mới./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT; TTMN; TTMT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Kiên Trung
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